Trường: THCS Nam Hải						Họ và tên giáo viên:
                  Tổ: Xã hội	                                                                           Phan Thùy Dương
BÀI 18: NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY
Hoạt động giáo dục: Lịch sử và Địa lí - Lớp 9
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết 43)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Sau bài học này, giúp HS:
1.Về kiến thức
- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.
Năng lực khai thác kênh hình; năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ, xâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá.
*Năng lực riêng:
Năng lực tìm hiểu lịch sử: biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để nhận biết tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
- Năng lực vận dụng kiến thức đã học: nêu được tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
3. Về phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng ý thức ủng hộ hoà bình, phê phán chiến tranh, xung đột, chống chủ nghĩa bá quyền.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.
- KHBD soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Các kênh hình (phóng to).
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: 
GV: Giao nhiệm vụ cho HS
HS quan sát trả lời:
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS xem hình ảnh và các gợi ý,  yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Những hình ảnh sau đây khiến em suy nghĩ đến đất nước nào?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
B4:  Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.
	Với dân số gần 9 triệu người (2020), Niu Y-oóc là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Thành phố này là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, ngoại giao, văn hoá,... hàng đầu của thế giới, là biểu tượng cho sự phồn vinh của nước Mỹ – siêu cường duy - nhất trên thế giới sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.
Vậy tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Tình hình chính trị, kinh tế 
a. Mục tiêu: Nêu được tình hình chính trị, kinh tế của Mỹ từ năm 1991 đến nay.
b. Nội dung: HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động dạy – học
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi
Nhiệm vụ 1: Tình hình chính trị
Hoàn thành phiếu học tập sau về tình hình chính trị của nước Mỹ
	
	MỤC
	NỘI DUNG

	Nước Mỹ
	Chính trị
	

	
	Kinh tế
	


? GV đưa ra 4 hình ảnh về các tổng thống nước Mỹ và cho HS đoán tên
Nhiệm vụ 2: Tình hình kinh tế
GV yêu cầU HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
Nhìn vào biểu đồ em hãy đưa ra ít nhất 3 nhận xét về kinh tế Mỹ
[image: ]
? Đọc tài liệu sau và đưa ra nhận xét về kinh tế Mỹ
 “GDP của Mỹ vẫn đứng đầu thế giới, chiếm hơn 30% GDP toàn thế giới (2000), 24% (2021); GDP bình quân đầu người luôn thuộc nhóm 10 quốc gia cao nhất thế giới (hơn 70 000 USD, 2021). Năm 2021, Mỹ đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu mỏ tinh chế, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, rau quả,..; đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu lúa mì, thịt gia cầm,... Mỹ giữ vai trò lãnh đạo và chi phối trong hầu hết các tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như: Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF),...”
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
GV gợi ý HS hoàn thành phiếu học tập bằng những câu hỏi sau
GV cung cấp thông tin hình ảnh
[image: A collage of two men

Description automatically generated]
[image: ]
[image: ]
[image: A person walking with a briefcase and a building on fire

Description automatically generated] 

[image: A collage of a map and a map of a building

Description automatically generated]
B3: Báo cáo kết quả hoạt động.
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
Dự kiến sản phẩm
Nhiệm vụ 1: Tình hình chính trị
	
	MỤC
	NỘI DUNG

	Nước Mỹ
	Chính trị
	- Mỹ tiếp tục duy trì chế độ cộng hoà, đứng đầu là tổng thống, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà thay nhau cầm quyền. 
- Các đời tổng thống Mỹ thực hiện những biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia
- Nước Mỹ vẫn tồn tại nhiều bất ổn, dẫn đến sự bùng nổ của các xung đột, bê bối chính trị
- Chính quyền của các tổng thống Mỹ luôn tìm cách can thiệp vào vấn đề quốc tế với tư cách siêu cường, cố gắng thiết lập trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực, gây ra chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan, I-rắc,...

	
	Kinh tế
	- Từ sau năm 1991 đến năm 2000, kinh tế Mỹ tăng trưởng cao (trung bình đạt trên 3,8%), tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp thấp.
- Sau năm 2001, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng Mỹ vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới về kinh tế, chiếm tỉ trọng 25% GDP toàn cầu
- Kinh tế Mỹ phát triển không ổn định và phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, 
- Vị trí số 1 về kinh tế của Mỹ ngày càng bị Trung Quốc cạnh tranh trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỉ XXI.



Nhiệm vụ 2: Tình hình kinh tế
Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Mỹ vẫn là siêu cường với nền kinh tế đứng đầu thế giới nên tình hình chính trị khá ổn định. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ giữ vai trò chính trong hoạt động tranh cử Tổng thống, bầu cử Quốc hội,... Các Tổng thống Mỹ tập trung đề ra các chính sách để cải cách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, giải quyết mối đe doạ toàn cầu,...
+ Kinh tế Liên bang Nga: Kinh tế của Liên bang Nga: giai đoạn 1991 - 1996: tăng trưởng âm; từ năm 1997 trở đi: phục hồi, phát triển nhưng tốc động tăng trưởng không ổn định. 
+ Kinh tế của nước Mỹ: tăng trưởng nhưng xen kẽ những đợt suy thoái ngắn (2000 2003, 2008-2009), dịch bệnh Covid-19 (từ năm 2020),...
Bước 4: Kết luận, đánh giá
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
- Những nét chính về tình hình chính trị của nước Mỹ: chính trị ổn định; một số khủng hoảng chính trị xảy ra: rò rỉ các tài liệu mật (2010), chiếm giữ trụ sở Quốc hội (2021),... những vụ xả súng, biểu tình chống phân biệt chủng tộc,...
Những nét chính về tình hình kinh tế của nước Mỹ: vẫn là cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới; nền kinh tế liên tục tăng trưởng xen kẽ với những đợt suy thoái ngắn; kinh tế Mỹ thống trị trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, dược phẩm, công nghệ thông tin, giao thông vận tải.
	I. Tình hình chính trị
- Về chính trị: Duy trì nền dân chủ tư sản dưới sự cẩm quyền của một trong hai đảng: Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà, nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu, tham vọng chi phối và lãnh đạo thế giới. 
II. Tình hình kinh tế
- Về kinh tế: Mỹ có nền kinh tế, tài chính, công nghệ lớn mạnh hàng đầu thế giới với các lĩnh vực sản xuất đa dạng. Vị trí số 1 về kinh tế của Mỹ bị Trung Quốc cạnh tranh trong những năm đầu thập niên 20 của thế kỉ XXI.





HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV mời HS tham gia trò chơi: Mô hình vùng xanh an toàn
HS trả lời đúng sẽ xây dựng được 1 nội dung để làm đc 1 vùng xanh an toàn
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Câu 1: Đầu những năm 90 của thế kỷ XX nền kinh tế Mỹ đứng thứ mấy trên thế giới?
 (Được người dân đồng thuận thực hiện)
 Câu 2: Tổng thống hiện tại (thứ 46) của nước Mỹ là ai (Các lối ra vào được rào lại,
chỉ để 1 – 2 lối có chốt kiểm soát)
 Câu 3: Một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất đến tình hình chính trị nước Mỹ giai đoạn 1991 - 2021 ( Tình nguyện viên tham gia trực chốt, hỗ trợ người dân giao nhận, khử trùng hàng hoá)
 Câu 4: 2 đảng nào giữ vai trò chính trong các hoạt động tranh cử tổng thống bầu cử quốc hội ở Mỹ? (Người dân ra khỏi khu vực phải có giấy đi đường, giấy công tác, phiếu đi chợ…)
Câu 5: Nền kinh tế Mỹ chịu nhiều đợt suy thoái ngắn nào trong giai đoạn 1991- 2021 (Hàng hoá chỉ giao tại bàn trực chốt, không trực tiếp đưa vào các hộ gia đình)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
 - HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
Câu 1: Đứng đầu trên thế giới
 Câu 2: Joe Biden
 Câu 3: Vụ khủng bố ngày 11/9
 Câu 4: Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ 
Câu 5: Các đợt suy thoái 2000 - 2003 và 2008 - 2009 và dịch Covit-19 (từ năm 2020)
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập: Sưu tầm hình ảnh, tư liệu về nước Mỹ từ năm 1991 đến nay giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học
B2: Thực hiện nhiệm vụ	
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

*****************************
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